
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 3 

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai  

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

CẤP THỰC HIỆN: CẤP XÃ 

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan trực tiếp 

thực hiện 

Cung cấp DVC trực tuyến 

Toàn trình Một phần 

1.  1.014310 
Thủ tục hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 

Di sản văn 

hóa 
UBND cấp xã X  

2.  1.014312 

Thủ tục thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, 

bảo hiểm y tế đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú 

Di sản văn 

hóa 
UBND cấp xã X  

3.  1.013791 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp 

xã 
Văn hóa UBND cấp xã X  

4.  1.013794 

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

Phát thanh, 

truyền hình 

và thông tin 

điện tử 

UBND cấp xã X  

5.  1.013793 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

Phát thanh, 

truyền hình 

và thông tin 

điện tử 

UBND cấp xã X  

6.  1.013792 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Phát thanh, 

truyền hình 

và thông tin 

điện tử 

UBND cấp xã X  
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan trực tiếp 

thực hiện 

Cung cấp DVC trực tuyến 

Toàn trình Một phần 

7.  1.013795 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

Phát thanh, 

truyền hình 

và thông tin 

điện tử 

UBND cấp xã X  

8.  1.012085 
Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề 

nghị 
Gia đình UBND cấp xã - - 

9.  1.012084 

Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, 

tổ chức cá nhân 

Gia đình UBND cấp xã - - 

10.  1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa UBND cấp xã X  

11.  2.000794 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở 
Thể dục thể 

thao 
UBND cấp xã X  
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